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LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI
	Hoạt động
	Tuần I
Từ 5/10 - 9/10/2020
	Tuần II
Từ 12/10 - 16/10/2020
	Tuần III
Từ 19/10 - 23/10/2020
	Tuần IV
Từ 26/10 - 30/10/2020
	Mục tiêu đánh giá

	
T2
	LQCC
LQCC a, ă, â
(MT 96)
	LQVH
Truyện: Giấc mơ kỳ lạ
(MT 72)
	LQCC
Chữ cái e, ê

	LQVH
Truyện: Câu chuyện tay phải – tay trái.

	
72, 96

	
T3
	KPXH
Bé và bạn
(MT 48)
	KPKH
Các giác quan, các bộ phận cơ thể
(MT 39)
	KPXH
Trò chuyện về ngày 20/10
(MT 51)
	KPKH
Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh?
(MT 27)
	27, 39, 48, 51

	
T4
	Tạo hình:
Vẽ chân dung bạn thân


	Tạo hình:
Vẽ các bộ phận còn thiếu trên cơ thể người

	Tạo hình:
Vẽ trang trí váy tặng mẹ

	Tạo hình:
Cắt – dán 4 nhóm thực phẩm

	108

	
T5
	LQVT:
Số 6 ( Tiết 2)
(MT 56)
	LQVT:
Số 6 ( Tiết 3)
(MT 57)
	LQVT:
Xác định vị trí trên - dưới, trước - sau của đối tượng khác.
(MT 65)
	LQVT:
Ôn các hình vuông – tròn – tam giác – chữ nhật.
(MT 54)
	54, 56, 57, 65

	
T6
	Âm nhạc:
*NDC:
- DH: Bạn có biết tên tôi.
*NDKH:
- NH: Lớp chúng ta đoàn kết.
- TC: Bạn ở đâu?

	Thể dục:
- Ném xa bằng một tay.
 -TCVĐ: Chạy xa 15m
(MT 6)
	Âm nhạc:
*NDC:
- VĐMH: Mẹ ơi có biết.
*NDKH:
- NH: Bàn tay mẹ
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát.


	DD và SK:
Trò chuyện về lợi ích của việc tập luyện và ăn uống đủ chất đối với sức khỏe
(MT 14)
	6, 14




